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        Dự thảo
TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật hộ tịch và Nghị định số .../2015/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch




             Kính gửi:  Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Ngày … tháng … năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số …/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số …/2015/NĐ-CP). 
Thực hiện nhiệm vụ được Luật hộ tịch giao (Điều 6 khoản 2 và Điều 66 khoản 2), đồng thời hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số .../2015/NĐ-CP, theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số .../2015/NĐ-CP (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Sau khi tiến hành thủ tục tư vấn thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Thông tư, xin kính trình Bộ trưởng như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 
1. Luật hộ tịch, Nghị định số .../2015/NĐ-CP đều có các quy định giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số nội dung đăng ký hộ tịch, cụ thể:

- Khoản 2 Điều 6 Luật hộ tịch quy định: “Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.”

- Khoản 2 Điều 66 Luật hộ tịch giao Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch và có nhiệm vụ, quyền hạn: "Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định cụ thể điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động;"
· Khoản 6 Điều 25 Nghị định số .../2015/NĐ-CP giao “Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều này.”
2. Ngoài những nội dung được giao cụ thể, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy còn một số nội dung liên quan đến quy trình tiếp nhận yêu cầu, trả kết quả đăng ký hộ tịch; trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh; giấy tờ làm cơ sở chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh cần được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể.
Để bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đăng ký hộ tịch của mình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về hộ tịch, việc xây dựng và ban hành Thông tư là cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư do Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực làm Tổ trưởng. Tổ soạn thảo đã thực hiện nghiên cứu, rà soát các nội dung được Luật hộ tịch, Nghị định số .../2015/NĐ-CP giao quy định chi tiết thi hành; đồng thời nghiên cứu, rà soát các quy định của Nghị định số .../2015/NĐ-CP, yêu cầu hướng dẫn chi tiết thi hành các việc đăng ký hộ tịch trên thực tế theo phản ánh của các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
Dự thảo Thông tư đã được đăng tải lấy ý kiện nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Ngày 01/10/2015, Bộ Tư pháp có Công văn số 3589/BTP-HTQTCT gửi một số Bộ, ngành ở Trung ương, đơn vị thuộc Bộ
 và Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. 
Ngày …/…/2015, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư, có Báo cáo kết quả thẩm định số …/BC-VĐCXDPL ngày …/../2015.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả tư vấn thẩm định, các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng.

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 


1. Bố cục của dự thảo Thông tư 


Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 31 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Những quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 5, xác định phạm vi điều chỉnh của Thông tư, quy định việc ủy quyền, tiếp nhận và trả kết quả trong đăng ký hộ tịch, việc từ chối giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch.
Chương II. Hướng dẫn đăng ký một số việc hộ tịch, gồm 3 Mục, 11 điều (từ Điều 6 đến Điều 16):

+ Mục 1. Đăng ký khai sinh, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại nước ngoài, từ Điều 6 đến Điều 10;
+ Mục 2. Đăng ký nhận cha, mẹ, con, từ Điều 11 đến Điều 13;

+ Mục 3. Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động, từ Điều 14 đến Điều 16.

Chương III. Mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch; hướng dẫn quản lý, sử dụng giấy tờ, sổ hộ tịch, gồm 3 Mục, 13 điều (từ Điều 17 đến Điều 29):

+ Mục 1. Mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch, gồm Điều 17, Điều 18; 
+ Mục 2. Hướng dẫn cách ghi sổ, giấy tờ hộ tịch, từ Điều 19 đến Điều 26;

+ Mục 3. Hướng dẫn mở, khóa sổ hộ tịch, lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch, từ Điều 27 đến Điều 29. 
Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm Điều 30, Điều 31.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Theo nhiệm vụ được Luật hộ tịch, Nghị định số .../2015/NĐ-CP giao, dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc ủy quyền đăng ký hộ tịch (khoản 2 Điều 6 Luật hộ tịch); điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục hộ tịch, các biểu mẫu hộ tịch khác (khoản 2 Điều 66 Luật hộ tịch); quy định chi tiết về giấy tờ, tài liệu làm cơ sở đăng ký lại khai sinh (khoản 6 Điều 25 Nghị định số …./2015/NĐ-CP).

Đồng thời, để bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, minh bạch trình tự, thủ tục giải quyết các việc đăng ký hộ tịch; dự thảo Thông tư đã quy định và hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận yêu cầu, trả kết quả đăng ký hộ tịch, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, xác định nội dung khi đăng ký lại khai sinh; giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ, con và trình tự, thủ tục giải quyết kết hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh trong trường hợp trẻ chưa được đăng ký khai sinh.
2.2. Về ủy quyền đăng ký hộ tịch; tiếp nhận, trả kết quả, từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch
- Điều 2 dự thảo Thông tư quy định rõ những trường hợp, loại việc hộ tịch nào người có yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay, hình thức của việc ủy quyền, theo đó, hầu hết các việc đăng ký hộ tịch (trừ việc đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con) đều có thể được ủy quyền, việc ủy quyền phải bằng văn bản được chứng thực chữ ký hợp lệ để bảo đảm chặt chẽ. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, dự thảo Thông tư quy định rõ trách nhiệm của người tiếp nhận phải kiểm tra toàn bộ giấy tờ, hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết), trường hợp nhiều nội dung hướng dẫn thì phải lập thành văn bản, không được yêu cầu nộp hoặc lưu các giấy tờ không quy định trong hồ sơ. Dự thảo Thông tư cũng quy định người tiếp nhận phải chấp nhận bản chụp kèm bản chính để đối chiếu, không được yêu cầu bản sao có chứng thực (Điều 3).

- Dự thảo Thông tư quy định rõ trách nhiệm của người trả kết quả phải xác định đúng đối tượng trả kết quả, hướng dẫn người yêu cầu ký thống nhất trong hồ sơ, sổ, giấy tờ hộ tịch, trường hợp không ký được thì thực hiện việc điểm chỉ (Điều 4).

- Điều 5 dự thảo Thông tư quy định: chỉ các hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện mà không bổ sung, hoàn thiện được thì mới bị từ chối, để bảo đảm tính minh bạch, trường hợp người dân có yêu cầu thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải có văn bản thông báo việc từ chối nêu rõ lý do.

2.3. Về đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký ở nước ngoài 
- Theo phản ánh của các địa phương cho thấy: có một số lượng không nhỏ trẻ là con của công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc là con của công dân Việt Nam nhưng được sinh ra ở nước ngoài, nay về cư trú tại Việt Nam nhưng không có Giấy khai sinh, các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của trẻ. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định, ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo thủ tục quy định tại Điều 28 của Nghị định số .../2015/NĐ-CP, người đi đăng ký khai sinh phải xuất trình giấy tờ để chứng minh việc trẻ đã nhập cảnh, đang cư trú tại Việt Nam và các giấy tờ liên quan khác của trẻ; trường hợp trẻ không có giấy tờ này thì phải lập văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về việc cam kết; họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định Tờ khai ĐKKS hoặc theo giấy tờ của trẻ nếu cha mẹ trẻ không có ý kiến khác; việc xác định quốc tịch của trẻ theo quy định pháp luật về quốc tịch.
- Một số trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài, cha và mẹ của trẻ đều là công dân Việt Nam, theo quy định của Luật quốc tịch (Điều 15), trẻ vẫn có quốc tịch Việt Nam (theo huyết thống), dù đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài, do đó khoản 1 Điều 7 dự thảo Thông tư quy định theo hướng không thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh ở nước ngoài mà thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp là căn cứ để xác định họ, chữ đệm, tên (tiếng Việt), ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh của trẻ; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam.
- Một số trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký khai sinh tại nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là công dân nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, yêu cầu có giấy tờ hộ tịch (khai sinh) của Việt Nam để thuận lợi cho việc học tập, cư trú, yêu cầu này là chính đáng, tuy nhiên, việc giải quyết cần căn cứ theo tình trạng quốc tịch của trẻ, do vậy, dự thảo Thông tư (khoản 2 Điều 7) quy định rõ chỉ thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh và cấp bản sao trích lục khai sinh cho trẻ nếu trên Giấy khai sinh ghi trẻ có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy khai sinh và giấy tờ liên quan của trẻ không ghi quốc tịch của trẻ mà cha, mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Trường hợp trẻ đã có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc đối tượng giải quyết, nếu có yêu cầu thì phải làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật về quốc tịch.
2.4. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; xác định cơ sở và nội dung đăng ký lại khai sinh
- Theo phản ánh của nhiều địa phương, do tồn tại có tính lịch sử, hiện nay vẫn còn một số trường hợp công dân có hồ sơ, giấy tờ cá nhân nhưng chưa được đăng ký khai sinh hoặc không rõ mình đã được đăng ký khai sinh hay chưa, đăng ký ở đâu (?), nếu đăng ký khai sinh cho họ theo thủ tục thông thường (quá hạn) thì không chặt chẽ do họ sinh ra đã lâu, nếu đăng ký khai sinh theo thủ tục đăng ký lại thì không đúng đối tượng, do đó, để bảo đảm cho mọi công dân đều có được Giấy khai sinh, dự thảo Thông tư (Điều 8) xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh trong trường hợp này và hướng dẫn vận dụng tương tự trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với giấy tờ, hồ sơ hiện có, quy định này cũng áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sinh ra tại Việt Nam trước đây. Cơ quan tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra, xác định đúng việc người có yêu cầu chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước đây.
- Thực hiện quy định tại Điều 25 của Nghị định số .../2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư (Điều 9) xác định giấy tờ là cơ sở để đăng ký lại khai sinh gồm có: bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hợp lệ trước đây (bao gồm cả bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam); trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh thì sử dụng các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Thẻ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

+ Văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấp học phổ thông, đại học, sau đại học; 

+ Giấy phép lái xe;

+ Giấy tờ khác có thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh phải xuất trình tất cả các giấy tờ nêu trên hiện có để cơ quan đăng ký hộ tịch đối chiếu, xác định nội dung đăng ký lại khai sinh. Dự thảo Thông tư cũng xác định quy định này không áp dụng đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang (những người này thực hiện thống nhất theo quy định tại Điều 25, Nghị định số .../2015/NĐ-CP). Nếu vi phạm quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số .../2015/NĐ-CP và quy định của Thông tư này thì việc đăng ký lại khai sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nhiều thông tin (thông tin hộ tịch của người có yêu cầu, của cha, mẹ, địa danh hành chính) đã có sự thay đổi so với thời điểm sinh của người có yêu cầu, do đó, Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung về cách xác định các nội dung đăng ký lại, theo đó, tùy từng trường hợp nội dung đăng ký khai sinh sẽ được xác định theo bản sao Giấy khai sinh hợp lệ được cấp trước đây; giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh hoặc thông tin hiện tại do người có yêu cầu cung cấp (Điều 10).
2.5. Về giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; giải quyết kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh
- Để bảo đảm đăng ký nhận cha, mẹ, con đúng quy định pháp luật và đúng thực tế khách quan, tạo cơ sở thực hiện thống nhất tại các cơ quan đăng ký hộ tịch, Điều 11 dự thảo Thông tư đã quy định rõ: giấy tờ, tài liệu là chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con gồm:

+ Văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận, chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con hoặc quan hệ cha, mẹ, con;
+ Trường hợp không có văn bản, giấy tờ, tài liệu nêu trên thì có thể sử dụng thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác thể hiện mối quan hệ cha con, mẹ con, cha mẹ và con cùng với văn bản cam kết của cha mẹ, có người làm chứng, về việc trẻ đó là con chung của cha mẹ.

- Kế thừa quy định pháp luật hộ tịch hiện hành, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền của trẻ em, dự thảo Thông tư quy định cho phép kết hợp giải quyết việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh đồng thời hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự giải quyết tại Điều 12 của dự thảo; hướng dẫn rõ cách thức giải quyết yêu cầu đăng ký nhận cha - con trong trường hợp không liên hệ được với người mẹ và trong trường hợp vợ chồng thừa nhận con chung sinh ra trước khi đăng ký kết hôn (Điều 13)

2.6. Về đăng ký hộ tịch lưu động

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch, nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất quyền đăng ký hộ tịch của công dân, quyền con người, bảo vệ quyền lợi của người trong hoàn cảnh “yếu thế”, Điều 14 dự thảo Thông tư đã quy định rõ những trường hợp đủ điều kiện thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động, cụ thể:

- Đăng ký khai sinh lưu động đối với trường hợp trẻ sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm, bệnh không thể đi đăng ký khai sinh hoặc cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không có điều kiện đi đăng ký khai sinh cho trẻ.

- Đăng ký khai tử lưu động đối với trường hợp người chết không có người thân thích hoặc người thân thích không sống cùng địa phương hoặc người thân thích thuộc diện già, yếu, khuyết tật không thể đi khai tử được.

- Đăng ký kết hôn lưu động đối với trường hợp hai bên nam, nữ đều thường trú tại cùng địa bàn cấp xã mà một bên hoặc cả hai bên nam, nữ bị khuyết tật, bị bệnh đến mức không thể đi đăng ký kết hôn được.

- Ngoài những trường hợp nêu trên, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương có điều kiện đi lại khó khăn hoặc vì lý do bất khả kháng khác mà người dân không thể trực tiếp đi đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký lưu động.

Trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện việc đăng ký lưu động được dự thảo Thông tư quy định cụ thể tại Điều 15, Điều 16.
2.7. Về biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch

Do Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn là hai loại giấy tờ hộ tịch quan trọng, có ý nghĩa trong suốt cuộc đời con người, nên để bảo đảm tính trang trọng, nâng cao giá trị của giấy tờ này, tránh bị làm giả, dự thảo Thông tư quy định giao cho Bộ Tư pháp trực tiếp in và phát hành thống nhất các biểu mẫu này. Hai loại giấy tờ này sẽ được in trên khổ giấy A4, nền hoa văn chìm 4 màu. 
Khai sinh, khai tử, kết hôn là 3 loại việc hộ tịch quan trọng, có ý nghĩa lớn trong quản lý nhà nước, sổ đăng ký các loại việc hộ tịch này cần được thống nhất về mẫu, nội dung, cách ghi, cần được lưu trữ, bảo quản, sử dụng lâu dài, do đó, sổ đăng ký 3 loại việc hộ tịch này cũng được giao cho Bộ Tư pháp in, phát hành thống nhất trên toàn quốc. 
Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian giải quyết do chờ đợi biểu mẫu, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch, dự thảo Thông tư quy định các biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch khác, biểu mẫu Tờ khai đăng ký các loại việc hộ tịch sẽ được đăng tải, công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn). Người yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập để in và sử dụng các mẫu Tờ khai khi yêu cầu đăng ký các loại việc hộ tịch tương ứng; cơ quan đăng ký hộ tịch truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ hộ tịch; in và phát miễn phí mẫu Tờ khai đăng ký các loại việc hộ tịch cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch; riêng các Sổ hộ tịch (ngoài sổ ĐKKS, ĐKKH, ĐKKT), Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo mẫu và mô tả chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này tự in và phát hành thống nhất trên địa bàn. Trường hợp Sở Tư pháp không thực hiện in, phát hành thì các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động in, sử dụng sổ hộ tịch theo đúng mẫu đã công bố.

(Điều 17, Điều 18 dự thảo Thông tư)

Chi tiết kỹ thuật của Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và các giấy tờ hộ tịch khác; Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử và sổ hộ tịch khác; Tờ khai đăng ký các loại việc hộ tịch do nhiều yếu tố cụ thể, chi tiết, mang tính kỹ thuật nên được mô tả trong các Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư.

2.8. Về cách ghi sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch

Để bảo đảm nội dung ghi trong các loại sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch được đúng, chính xác, rõ ràng, thống nhất, dự thảo Thông tư (Điều 19, 20) đã quy định nguyên tắc:

- Công chức làm công tác hộ tịch, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch (gọi chung là người thực hiện) phải tự mình ghi vào sổ, giấy tờ hộ tịch. Nội dung ghi phải chính xác; ghi theo đúng hướng dẫn sử dụng trong sổ hộ tịch và Thông tư này; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực tốt, màu đen. Trường hợp in giấy tờ hộ tịch thì phải in bằng mực tốt, màu đen, không bị nhòe, mất nét hoặc phai màu;

- Sổ hộ tịch phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ; Số đăng ký phải được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm;

- Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính, thì phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính tại thời điểm đăng ký (nếu không có quy định khác về ghi địa danh hành chính theo từng loại việc hộ tịch);

- Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch, phần ghi về địa danh hành chính trong trích lục hộ tịch (kể cả góc trái, phía trên và nội dung của trích lục hộ tịch) phải được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong sổ hộ tịch.

* Từ Điều 21 đến Điều 35 của dự thảo Thông tư hướng dẫn và lấy ví dụ chi tiết về cách ghi trong từng loại giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục khai tử, Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân).

* Trường hợp có sai sót do lỗi ghi chép trong sổ hộ tịch, thì công chức làm công tác hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết sang bên cạnh hoặc lên phía trên, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa và viết đè lên chỗ đã tẩy xoá; ghi rõ nội dung chính xác sau khi sửa, ngày, tháng, năm sửa ký, ghi rõ họ̣, chữ đệm, tên sau đó báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch biết, kiểm tra, đóng dấu xác nhận vào nội dung sửa chữa (Điều 26). 

2.9. Về việc mở, khóa sổ hộ tịch, lưu trữ bảo quản sổ hộ tịch

Điều 27 của dự thảo Thông tư quy định rõ thời gian, nguyên tắc mở, khóa sổ hộ tịch, theo đó: ngày mở sổ là ngày 01 tháng 01, ngày khoá sổ là ngày 31 tháng 12; khi hết năm phải thực hiện thống kê số quyển sổ hộ tịch đã sử dụng, tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm, số trường hợp có sai sót phải sửa chữa, các trang bị bỏ trống (nếu có); người thực hiện phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký xác nhận, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu; trường hợp hết sổ mà chưa hết năm thì cũng phải thực hiện khoá sổ trong ngày đăng ký sự kiện hộ tịch cuối cùng của sổ, ngày mở quyển sổ tiếp theo là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch đầu tiên của sổ.

Sổ hộ tịch lưu trữ thông tin hộ tịch gốc, là dữ liệu quan trọng đối với chính người dân và cơ quan quản lý nhà nước, do đó, Điều 28 dự thảo Thông tư xác định: sổ hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài; phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước; cơ quan lưu trữ sổ có trách nhiệm bảo quản, khai thác sử dụng đúng quy định.
2.10. Điều khoản thi hành

Để việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân được liên tục, không ngắt quãng, Điều 30 dự thảo Thông tư quy định: Hồ sơ đăng ký các việc hộ tịch tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chưa giải quyết thì tiếp tục sử dụng biểu mẫu hộ tịch tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/NĐ-CP, Thông tư số 09b/2013/TT-BTP, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
Đồng thời, Điều 31 của dự thảo Thông tư nêu các Thông tư của Bộ Tư pháp ban hành trước đây sẽ bãi bỏ, được dự thảo Thông tư này thay thế, gồm:

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

+ Thông tư số 16.a/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

+ Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số .../2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. (Hiển)
	CỤC TRƯỞNG 
    Nguyễn Công Khanh


� Các Bộ, ngành, đơn vị đề nghị tham gia ý kiến: Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật DSKT, Cục Con nuôi, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Kiểm soát TTHC.
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